
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN GIA LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP VÙNG QUY HOẠCH LÚA CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO
(Kèm theo Phương án số:           /PA-UBND ngày        /12/2024 của UBND huyện Gia Lộc)

TT Xã, thị
trấn Thôn, KDC Tên vùng

Tổng diện
tích đất

chuyên lúa
đến 2030

(ha)

Quy mô
vùng

lúa NS,
CLC
(ha)

Tổng
số

vùng

Tổng diện
tích vùng
lúa chất

lượng (ha)

1 Gia
Phúc

Thôn Bình Đê Đồng Gạo

321.37 25 2.0 37.0

Thôn Cao Dương Đồng Đội 10
12

2 Gia Tiến

Cộng Hoà - Đồng
Tâm Sớm – Trên Đồng

221.54

25.5

3.0 93.5
Thôn Quán Đào

Vùng chuyên lúa
thôn Quán Đào 48

Thôn Đông Cận
Vùng chuyên lúa
thôn Đông Cận 20

3 Quang
Đức

Minh Tân - Hậu
Bổng Khu Ba đồng

443.63

15

5.0 67.5

Đông Hào Đồng Đai - Đồng
Dí 10

An Vệ
Đồng cây Duối +

Bờ hồ 10

An Cư Nhân giống 22.0

Thọ Xương
Đồng Con cá +

Đồng Lang 10.5



4 Nhật
Quang

Cao Duệ
Đảo, Đảo trên,

Cửa chùa

401.89

31.6

4.00 141.07

Thị Đức Mả nét, Khu đồng 29.47

Thôn Đôn Thư,An
Thư, Đông Trại,
Đông Hạ, Đông
Thượng

Khu Ba đồng 60

Thôn Vĩnh Duệ,
An Thư Đồng Chim 20

5 Hoàng
Diệu

Trúc Lâm
Mầu, đồng sâu;

Kẹm

200.64

26.9

3.00 60.00
Nghĩa Hy Cạnh chùa 19.0

Đại Lương
Đỗi 14.1

6 Yết
Kiêu

Hưng Long
Cổng Làng

379.19

15

8.0 121.0

Bá Đại
Ba Sào

13

Trịnh Thanh Vân
Cánh Khoai

15

Thượng Bì
Cầu Sắt

12

Thôn Khăn
Đồng Trống

15

Tiên Lý
Đồng Dung

15

Lương Nham
Đồng Khoang

16

Hoàng Kim
Đồng Vàng

20



7 Phạm
Trấn

Thôn Cầu Lâm
Khu Đỗi + Lô

Ngang 239.15 20 2.0 30.0

Thôn Côi Thượng
Khu Miễu + Ngõ
Dần + Cầu Bạc 10

8 Thống
Kênh

Đồng Đội + Đồng
Tái

Khu vực trăm
mẫu

278.25

35

3.0 80.0
Kênh Triều +
Đồng Đội + Lạc
Thượng

Khu vực Thánh
Kênh + Khu vực

Đường Mẻ 20

Đồng Tái + Đồng
Đức

Khu vực Ngã tư +
Khu vực Đồng

chùa 25

9 Đoàn
Thượng ThônTháng Vùng Tháng 221.33 18 1 18

10 Thống
Nhất

Vô Lượng

Tây Sơn;  đồng
Vai -Tây Sơn -

Đồng Màu 189.73 32 2.0 52.2
Vô Lượng, Ty,
Khay, Trung

Đồng Mòng - thôn
Khay 20.20

11 Hồng
Hưng

Hoàng Xá Đồng trước 154.93 15 2.0 33.0

Phương Khê Khu cửa hàng 18

12 Lê Lợi Anh Đồng Anh 247.10 10 2.0 20.0

Chuối Sau Chùa 10

Tổng cộng 3,298.75 753.27 37 753.27
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